
 

Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

Trường TH Vĩnh Trung 4.                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Họ và tên:.........................................................................                  Năm học: 2016 – 2017 

Lớp: 4.........                                                                      Môn: TOÁN - Thời gian: (40phút) 
  

 
Giám thị 1:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 1:……………… 
 
……………………………. 

 
Điểm:…………………….. 
 
…………………………… 

 
Giám thị 2:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 2:……………… 
 
…………………………… 

 
Bằng chữ:………………… 
 
……………………….…… 

 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 5. 
Câu 1: Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?  
          A.  105              B.  5643               C.  2718                   D.  345   
Câu 2: giá trị chữ số 4 trong số 17 406 là:   
          A.  4                  B. 40                    C. 400                   D. 4000  

Câu 3: Phân số 
300

75
 được rút gọn thành phân số tối giản là:   

  A.  
100

25
          B.  

60

15
                C.  

4

1
                          D.  

50

5
  

Câu 4: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x2 là:  
 A.  572                  B.  322                   C.  233                   D.  286 
Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:   
 a) 1m2 25cm2 = … cm2   

 A.  10025                  B.  125                   C.  1025                   D.  12500 
 b) 3 giờ 15 phút = ...... phút  
 A.  315                  B.  185                   C.  180                   D.  195 
 
Viết vào chỗ chấm. 
Câu 6: Tính:   

a) 
4

3

5

2
 =................................................................................................................................... 

b) 
8

3

3

2
 =................................................................................................................................... 

c) 
5

4

7

3
 =.................................................................................................................................. 

d) 
3

2
:

5

2
................................................................................................................................... 
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Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:   
a) 5 x 36 x 2                                                          b) 127 + 1 + 73 + 39 
.........................................................................     …………….................................................... 

.........................................................................     …………….................................................... 

.........................................................................     …………….................................................... 

 
Câu 8: Trên hình vẽ sau:        A                      E 

 
 
 

  
                                                         B        C    D 
a) Đoạn thẳng song song với AB là ..................................................................................... 
b) Đoạn thẳng vuông góc với ED là .....................................................................................  

Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có  chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng 
6

4
chiều dài.  

a) Tính chu vi của thửa ruộng đó. 

b) Tính diện tích của thửa ruộng đó. 
Bài giải 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Câu 10: Tổng của hai số là 30. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé?  
Bài giải 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Trường TH Vĩnh Trung 4.                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Họ và tên:.........................................................................                  Năm học: 2016 – 2017 

Lớp: 4.........                                                                      Môn: TIẾNG VIỆT-ĐỌC (40 phút) 
 

 
Giám thị 1:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 1:……………… 
 
……………………………. 

 
Điểm ĐT:…….………….. 
 
Điểm ĐTT:….…………… 

 
Giám thị 2:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 2:……………… 
 
…………………………… 

 
Cộng:…..………………… 
 
Bằng chữ:…..……….…… 

I. ĐỌC THẦM: 
Đọc thầm bài văn sau:                               

ĂNG - CO VÁT 
Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-

chia được xây dựng từ đầu thế kỉ VII. 
Khu đến chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn. Muốn thăm hết khu đền chính 

phải đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500 mét và vào thăm 398 gian phòng. Suốt cuộc dạo 
xem kì thú đó, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào thế giới của nghệ thuật chạm khắc và kiến 
trúc cổ đại. Đây, những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn. 
Đây, những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, hoàn toàn được ghép bằng những 
tảng đá lớn đẽo gọt vuông vức và lựa ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa. 

Toàn bộ khu đền quay về hướng tây. Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng. Mặt 
trời lặn, ánh sắng chiếu soi vào bóng tối cửa đền. Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, lấp 
loáng giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn vượt lên hẳn những hàng muỗm già cổ kính. 
Ngôi đển cao với những thềm đá rêu phong, uy nghi kì lạ, càng cao càng thâm nghiêm dưới 
ánh trời vàng, khi đàn dơi bay tỏa ra từ các ngách. 

(Theo NHỮNG KÌ QUAN THẾ GIỚI) 
Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý đúng từ câu 1 đến 

câu  8 và trả lời các câu hỏi  9, 10.  
Câu1 . Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu ? 
     a. Lào. 
     b. Cam-pu-chia. 
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    c. Thái Lan.  
Câu 2 . Khu đền chính gồm mấy tầng với những ngọn tháp lớn ? 
     a. Gồm ba tầng. 
    b. Gồm một tầng. 
    c. Gồm hai tầng. 
Câu 3 . Những cây tháp lớn được dựng bằng gì và bọc ngoài bằng gì ? 
    a. Dựng bằng đá vôi và bọc ngoài bằng đá tảng. 
    b. Dựng bằng đá cuội và bọc ngoài  bằng đá vàng. 
     c. Dựng bằng đá ong và bọc ngoài  bằng đá nhẵn. 
Câu 4 . Toàn bộ khu đền Ăng-co Vát quay mặt về hướng nào ? 
   a. Hướng tây. 
   b. Hướng nam.  
   c. Hướng đông.  
Câu 5: Khu đền Ăng-co Vát có bao nhiêu gian phòng ?  
   a. 389 gian phòng.  
    b. 839 gian phòng.  
    c. 398 gian phòng.  
Câu 6: Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ “Du lịch ” 

a. Rong chơi 
b. Tham quan 
c. Giải trí  

Câu 7: Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào ? 
    a. Cho mượn cái bút.            

b. Bạn ơi, cho tớ mượn cái bút.                 
   c. Tớ mượn cái bút 
               
Câu 8: Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu sau :  
                          Mùa xuân, trong vườn, muôn loài hoa đua nở. 

a. Mùa xuân.                  
b. Trong vườn.                            
c. Gồm ý a và b. 

Câu 9: Em hiểu câu: “Đi một ngày đàng học một sàn khôn” có nghĩa là gì? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Câu 10: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ câu “Xa xa, đàn bò đang gặm cỏ ”. 
  

+ Trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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+ Chủ ngữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
+ vị ngữ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 
Bài học sinh chọn: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Đọc đúng(1đ). Nghỉ hơi(0,5đ) Biểu cảm(05đ) Tốc độ đọc(1đ) 
    

 

 

Trường TH Vĩnh Trung 4.                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Họ và tên:.........................................................................                  Năm học: 2016 – 2017 

Lớp: 4.........                                                                      Môn: TIẾNG VIỆT-VIẾT (40 phút) 
 

 
Giám thị 1:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 1:……………… 
 
……………………………. 

 
Điểm CT:…….………….. 
 
Điểm TLV:….…………… 

 
Giám thị 2:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 2:……………… 
 
…………………………… 

 
Cộng:…..………………… 
 
Bằng chữ:…..……….…… 

                                         

I. CHÍNH TẢ: (Nghe - viết, 15 phút) 
Đường đi SaPa 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

II. TẬP LÀM VĂN: (25 phút) 
Đề bài: Em hãy tả con vật mà em thích. 

Bài làm 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Trường TH Vĩnh Trung 4.                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Họ và tên:.........................................................................                  Năm học: 2016 – 2017 

Lớp: 4.........                                                                      Môn: KHOA HỌC (40 phút) 
  

 
Giám thị 1:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 1:……………… 
 
……………………………. 

 
Điểm:…………………….. 
 
…………………………… 

 
Giám thị 2:………………... 
 
……………………………. 
 

 
Giám khảo 2:……………… 
 
…………………………… 

 
Bằng chữ:………………… 
 
……………………….…… 

                                                                    
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu đúng từ câu 1 đến câu 8 và viết vào chỗ chấm 

từ câu 9 đến câu 10. 
 

Câu 1.Năm 1805, một thuyền trưởng người Anh đã chia sức gió thổi thành:  

 a. 12 cấp    

 b. 13 cấp     

 c. 14 cấp  

Câu 2. Để xác định nhiệt độ của một vật, ta dùng. 


